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1 Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính NGUYỄN 
DOÃN PHƯỚC 2016 BÁCH KHOA 30  118.000  Giáo trình In

"EE 3280 Lý thuyết điều 
khiển 1, EE 3288 Lý thuyết 
điều khiển tuyến tính, EE 
3286 Lý thuyết điều khiển EE 
3289 Cơ sở điều khiển tự 
động, EE2380 Lý thuyết điều 
khiển 1, EE 2080 Lý thuyết 
điều khiển tự động EE3359 
Lý thuyết điều khiển tự động"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA, VIỆN: ĐIỆN
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2
DYNAMICS AND CONTROL OF 
ROBOTIC MANIPULATORS WITH 
CONTACT AND FRICTION

Shiping Liu 2018 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD

Kỹ thuật robot, Điều khiển hệ 
điện cơ, Điều khiển mờ và 
mạng nơ ron

3
Integration of Large Scale Wind 
Energy with Electrical Power Systems 
in China

Zongxiang Lu 2018 Wiley 2 Sách tham 
khảo In, CD Các nguồn năng lượng tái tạo

4

POWER SYSTEM CONTROL UNDER 
CASCADING FAILURES: 
UNDERSTANDING, MITIGATION, 
AND SYSTEM RESTORATION

Kai Sun 2018 Wiley 1 Sách tham 
khảo Ổn định hệ thống điện

5 Convex Optimization For Signal 
Processing And Communications

Chong-Yung 
Chi, Wei-Chiang 
Li And Chia-

2017 Taylor & 
Francis 3 Sách tham 

khảo In, CD Biến đổi tí hiệu số và ứng 
dụng, Đo lường nâng cao,

6 Modern Control Engineering Katsuhiko Ogata 2010 Prentice Hall, 3 Sách tham 
khảo In, CD Lý thuyết điều khiển tự động

7 Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện Tập 
2

TS.Lê Thị Thu 
Hà, TS. Đặng 
Danh Hoằng, 
ThS. Nguyễn 

2017 KHKT 5  180,000  Sách tham 
khảo In, CD

Lý thuyết mạch điện 1, Mạch 
điện tuyến tính1, 2, Mạch và 
NL điện

8 Bài tập lý thuyết mạch điện - Quyển 1 Đoàn Đức Tùng - 
ĐH Môi trường 2016 Xây dựng 5 92,000  Sách tham 

khảo In, CD
Lý thuyết mạch điện 1, Mạch 
điện tuyến tính1, 2, Mạch và 
NL điện

9 Ngắn mạch trong hệ thống điện LÃ VĂN ÚT 2014 KHKT     
 VĂN 10 74000

Ngắn mạch trong hệ thống 
điện, Bảo vệ và điều khiển hệ 
thống điện1

10 PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY 
ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP 

TS. ĐÀO 
QUANG THẠCH 2017 KHOA HỌC 

KỸ THUẬT 10      179,000 Phần điện Nhà máy điện và 
trạm biesetn áp

11 MODEL IDENTIFICATION AND 
DATA ANALYSIS Sergio Bittanti 2019 Wiley 3 Sách tham 

khảo In, CD
Nhận dạng hệ thống, Mô hình 
hóa và mô phỏng hệ thống 
điều khiển
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12 TỐI ƯU HÓA TRONG ĐIỀU KHIỂN 
VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU

NGUYỄN 
DOÃN PHƯỚC 2016 BÁCH KHOA 10         

 95.000  Giáo trình In
"EE4433 Tối ưu hóa và điều 
khiển tối ưu EE6433 Điều 
khiến tối ưu và bền vững"

13 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Hoàng Minh Sơn 2016 BÁCH KHOA 30 109.000  Giáo trình In

"EE 3550 Điều khiển quá 
trình , EE3551 Hệ thống điều 
khiển quá trình, EE3559 Điều 
khiển quá trình EE2090 Kỹ 
thuật Điện và Điều khiển quá 
trình"

14 LOW-COST SMART ANTENNAS Qi Luo 2019 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD Trường điện từ, Kỹ thuật cảm 

biến, thiết kế hệ thống số

15 TELECOMMUNICATION 
NETWORKS Harry Perros 2019 Wiley 3 Sách tham 

khảo In, CD
Hệ thống truyền thông công 
nghiệp, Mạng và các giao 
 thức truyền thông tốc độ cao

16
BIG DATA ANALYTICS FOR 
LARGE-SCALE MULTIMEDIA 
SEARCH

Stefanos 
Vrochidis 2019 Wiley 3 Sách tham 

khảo In, CD

Các hệ thống thời gian thực, 
Đo và kiểm tra không phá 
hủy, Các phương pháp đo tiên 
tiến (SĐH)

17

EMBEDDED SYSTEMS: FOR 
SIGNAL INTEGRITY, SYSTEM 
SECURITY, LOW POWER, AND 
HARDWARE-SOFTWARE CO-
DESIGN SECOND EDITION

James Peckol 2019 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD Thiết kế hệ thống nhúng

18
KINEMATIC CONTROL OF 
REDUNDANT ROBOT ARMS USING 
NEURAL NETWORKS

Shuai Li 2019 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD

Kỹ thuật robot, Điều khiển hệ 
điện cơ, Điều khiển mờ và 
mạng nơ ron
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19
MODEL-BASED PROCESSING: AN 
APPLIED SUBSPACE 
IDENTIFICATION APPROACH

James Candy 2019 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD Biến đổi tín hiệu số và ứng 

dụng, Đo lường nâng cao

20
ENERGY HARVESTING 
COMMUNICATIONS: PRINCIPLES 
AND THEORIES

Yunfei Chen 2019 Wiley 3 Sách tham 
khảo In, CD

Thiết kế hệ thống số, Nguyên 
lý trường điện từ, Đo lường 
nâng cao

21 Digital Image Interpolation in 
MATLAB® Chi-Wah Kok 2018 Wiley 3 Sách tham 

khảo In, CD Biến đổi tín hiệu số và ứng 
dụng

22

AUTOMATING WITH SIMATIC S7-
1200 3E - CONFIGURING, 
PROGRAMMING AND TESTING 
WITH STEP 7

2018 Wiley 10 Sách tham 
khảo In, CD Điều khiển logic và PLC

23 Advances In Energy And 
Environment Research

Edited By Bachir 
Achour And 
Qiyan Wu

2017 Taylor & 
Francis 3 Sách tham 

khảo In, CD Thiết bị y sinh và môi trường

24 Neural Network Design Martin T. Hagan 2014 3 Sách tham 
khảo In, CD Điều khiển mờ và mạng nơ 

ron

25 Lý thuyết mạch

"PGS.TS. Đỗ 
Huy Giác TS. 
Phan Trọng 
Hanh TS. Phạm 
Minh Nghĩa"

2016 TT&TT 5 140,000  Sách tham 
khảo

Lý thuyết mạch điện 1, Mạch 
điện tuyến tính1, 2, Mạch và 
NL điện

26
Bài tập mạch điện. Tính toán, mô 
phỏng mạch điện dùng phần mềm 
Tina

TS. Lê Mỹ Hà 2017 Thanh Niên 5 100,000  Sách tham 
khảo In, CD

Lý thuyết mạch điện 1, Mạch 
điện tuyến tính1, 2, Mạch và 
NL điện

27 SỔ TAY ĐIỆN MẶT TRỜI NGUYỄN 
TRỌNG THẮNG KH&KT 2

       
 75,000 

Các nguồn năng lượng mới và 
tái tạo (Đại học và sau đại 
học)
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